






















stt No. Họ tên Name

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 
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trading 

account (if 

any)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) Position 

at the 

company (if 

any)

Số CMND /Hộ 

chiếu, ng

ID card

No./Passport 

No., 

Ngày cấp

 date of issue

Nơi cấp

place of issue Địa chỉ liên hệ Address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ Number of 

shares owned 

at the end of 

the period

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Percentage of 

share 

ownership at 

the end of the 

period

Ghi chú 

Note

A01 A03 A04 A05 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A06

1 Lê Vĩnh Sơn

Chủ tịch 

HĐQT

Chủ tịch 

HĐQT

1.1 Lê Văn Ngà Bố đẻ

1.2 Lê Thị Kim Ngân Mẹ đẻ

1.3 Trần Kim Dung Vợ

1.4 Lê Vĩnh Khang Con đẻ

1.5 Lê Tuệ Chân Con đẻ

1.6 Lê Đức Minh Con đẻ

1.7 Lê Hoàng Hà Em ruột

1.8 Nguyễn Thu Hương Em dâu

1.9 Trần Ngọc Mậu Bố vợ

1.1 Đinh Thị Hằng Mẹ vợ

1.11 Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà

Chủ tịch 

HĐQT

Chủ tịch 

HĐQT

1.12

Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu 

tư và Phát triển Hoàng Hà

Chủ tịch 

HĐQT

1.13

Công ty CP Điện mặt trời Sơn Hà 

Free Solar

Chủ tịch 

HĐQT

1.14

Công ty CP Cấp thoát nước Lạng 

Sơn

Chủ tịch 

HĐQT

1.15 Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ

Chủ tịch 

HĐQT

2 Hoàng Mạnh Tân

Thành viên 

HĐQT kiêm 

giámđốc 909,500        11.39%

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Giám 

đốc

2.1 Hoàng Mạnh Tấn Bố đẻ

2.2 Nguyễn Thị Hoa Mẹ đẻ

2.3 Vũ Thu Hiền Vợ

2.4 Hoàng Vũ Minh Thu Con gái

2.5 Hoàng Vũ Ngọc Điệp Con gái

2.6 Hoàng Thị Thu Hà Chị ruột

2.7 Hoàng Thị Thu Hiền Em ruột

2.8 Bùi Văn Lân Anh rể

2.9 Vũ Tiến Linh Em rể
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3 Trần Anh Tuấn

Thành viên 

HĐQT 117,770        1.47%

3.1 Trần Văn Quyết Bố đẻ

3.2 Dư Thị Hạnh Mẹ đẻ

3.3 Ninh Thị Thúy Hà Vợ

3.4 Trần Hà Vi An Con gái

3.5 Trần Hà Anh Mi Con gái

3.6 Trần Thị Thương Hiền Em gái

4 Lương Diệu Cầm

Thành viên 

HĐQT

4.1 Lương Xuân Huy Bố đẻ

4.2 Trần Thị Tố Trâm Mẹ đẻ

4.3 WANG. YI Chồng

4.4 WANG.ZIJUN Con đẻ

4.5 WANG.JIAWEI Con đẻ

4.6 Lương Thu Hoàng Em gái

4.7 Nguyễn Đức Thành Trung Em rể

5 Nông Thị Thanh Vân

5.1 Nông Văn Khiêm Bố đẻ

5.2 Bùi Bích Hải Mẹ đẻ

5.3 Phan Ngọc Tiến Chồng

5.4 Phan Phan Con trai

5.5 Phan Tuệ Mỹ Con gái

5.6 Nông thị Hồng Nhung em ruột

5.7 Nông Trần Thành em ruột

6 Nguyễn Mai Chung

Trưởng Ban 

kiểm soát

6.1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Vợ

6.2 Nguyễn Nhật Anh Con trai

6.3 Nguyễn Ngọc Nãi Bố đẻ

6.4 Mai Thủy Lệ Mẹ đẻ

6.5 Nguyễn Mai Hương Em gái

6.6 Trần Dương Em rể

6.7 Trần Minh Đức Cháu trai

6.8 Trần Nguyễn Gia Hân Cháu gái

7 Lê Thị Thắm

Thành viên 

BKS

7.1 Trịnh Thị Lân Mẹ đẻ

7.2 Đỗ Văn Bỉnh Chồng

7.3 Đỗ Gia Bình Con trai
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7.4 Đỗ Tuệ Minh Con gái

7.5 Lê Thị Mai Chị gái

7.6 Lê Quang Thành Anh Trai

7.7 Lê Thị Thơ Chị gái

8 Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thành viên 

BKS

8.1 Nguyễn Như Tuyết Mẹ đẻ

8.2 Triệu Quang Huy Chồng

8.3 Triệu Tuyết Minh Châu Con gái

8.4 Triệu Quang Đức Con trai

8.5 Nguyễn Thị Trúc Linh Chị gái

8.6 Nguyễn Đức Dũng Em trai

8.7 Trần Trọng Hiếu Anh rể

8.8 Nguyễn Thị Hoài Thu Em dâu

9 Đinh Đức Tuấn

Phó Giám 

đốc 11,760          0.15%

9 Nguyễn Thị Cư Mẹ

9.1 Đinh Trung Kiên Anh

9.2 Đinh Thị Thanh Tâm Chị

9.3 Đinh Thị Thanh Thảo Em

9.4 Lưu Thị Hải Hòa Vợ

9.5 Đinh Thị Thảo Hiền Con

9.6 Đinh Minh Ngọc Con

9.7 Đinh Trí Dũng Con

10 Nguyễn Bá Thị Hợp

Kế toán 

trưởng 44,969          0.56%

10.1 Nguyễn Bá Phúc Bố đẻ

10.2 Đặng Thị Vân Mẹ đẻ

10.3 Lê Đức Trường Chồng

10.4 Lê Anh Duy Con đẻ

10.5 Lê Đức Anh Con đẻ

10.6 Nguyễn Bá Thị Chắt Chị ruột

10.7 Nguyễn Bá Chính Em ruột

10.8 Bá Thị Trang Em ruột

10.9 Nguyễn Huy Thao Anh rể

10.10 Nguyễn Doãn Đoàn Em rể

10.11 Quý Thị Trang Em dâu

11 Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng 

phòng kiểm 

toán nội bộ
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11.1 Nguyễn Văn Bảo Bố 

11.2 Vũ Thị Liêm Mẹ

11.3 Nguyễn Thị Thơ Em

11.4 Nguyễn Thị Thu Vợ

11.5 Nguyễn Đại Trung Con

11.6 Đoàn Thị The Mẹ vợ

12 Trần Thị Thảo

Kiểm toán 

viên nội bộ

12.1 Trần Cao Nam Bố ruột

12.2 Phạm Thị Oanh Mẹ ruột

12.3 Lê Văn Anh Bố chồng

12.4 Lê Thị Thành Mẹ chồng

12.5 Lê Đắc Thắng Chồng

12.6 Lê Anh Minh Con trai

12.7 Trần Thị Nguyên Em gái

12.8 Lê Ngọc Anh Em rể

12.9 Trần Cao Vương Em trai


		2023-01-30T22:45:00+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ




